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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - MÔN: TIN HỌC – LỚP 4
Năm học 2025-2026
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (4 điểm)
Ôn tập những nội dung sau
1. Nêu tên một số thiết bị phần cứng và phần mềm đã biết, một số thao tác gây lỗi, hỏng phần cứng, phần mềm.
· Những thiết bị phần cứng: chuột, loa, máy in, micro, tai nghe, màn hình, bàn phím …
· Những phần mềm máy tính: Word, Excel, TuxTyping, Paint, Scratch …
2. Một số thao tác không đúng sẽ gây lỗi cho phần cứng, phần mềm máy tính.
Trả lời:
Một số thao tác không đúng sẽ gây lỗi cho phần cứng, phần mềm máy tính:
· Tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện đột ngột sẽ gây lỗi phần mềm, phần cứng máy tính.
· Dùng vải thô ráp lau màn hình hay để vật sắc nhọn tác động vào màn hình sẽ dẫn đến xước, nứt vỡ màn hình.
· Va đập mạnh sẽ gây lỗi, hỏng thiết bị phần cứng.
· Lắc mạnh khi tháo, lắp thẻ nhớ USB, bàn phím, chuột sẽ làm hỏng cổng kết nối, đầu nối.
· Để máy tính bị ẩm, ướt, bụi, bẩn sẽ gây lỗi, hư hỏng thiết bị phần cứng.
3. Nhận biết và phân loại các loại thông tin trên trang Web, tác hại khi xem những trang web không phù hợp lứa tuổi và không nên xem. Cách tìm kiến thông tin và hình ảnh trên Internet.
a. Các loại thông tin chính trên trang web và đặc điểm mỗi loại thông tin đó.
Các loại thông tin chính trên trang web bao gồm: văn bản, hình ảnh, âm thanh và siêu liên kết. Đặc điểm của mỗi loại thông tin như sau:
· Văn bản: có thể đọc được.
· Hình ảnh: có thể nhìn thấy.
· Âm thanh: có thể nghe được.
· Video: Có thể bao gồm cả thông tin dạng hình ảnh, âm thanh và chữ.
· Siêu liên kết: Khi di chuyển con trỏ chuột vào đó, con trỏ chuột sẽ chuyển thành dạng [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 3: Thông tin trên Internet].
b. Trên trang web có loại thông tin đặc biệt nào và đặc điểm của loại thông tin đó là gì?
Loại thông tin đặc biệt là siêu liên kết. Khi nháy chuột vào siêu liên kết, khi đó trang web sẽ chuyển đến nội dung thông tin siêu liên kết dẫn tới. Trang web có chứa siêu liên kết được gọi là siêu văn bản.
c.Ví dụ cụ thể về tác hại đối với trẻ em khi cố tình truy cập, xem thông tin không phù hợp trên trang web.
Một số tác hại đối với trẻ em khi cố tình truy cập, xem thông tin không phù hợp trên trang web như sau:
- Xem phim kinh dị, phim ma sẽ làm em sợ hãi, ám ảnh. Xem những cảnh bạo lực, tàn ác sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhanh cách của em.
- Em có thể bị nhiễm những thói hư, tật xấu khi xem những hành vi thiếu văn hóa trên Internet.
- Xem và làm theo hướng dẫn thực hiện những việc nguy hiểm sẽ dẫn đến rủi ro, không an toàn cho em.
- Khi biết em truy cập vào trang web không phù hợp, người xấu có thể đe dọa, bắt nạt em.
- Khi truy cập vào trang web do người xấu tạo ra, em có thể bị dụ dỗ, lừa đảo.
d. Các bước sử dụng máy tìm kiếm google tìm thông tin bằng từ khóa.
1. Mở trình duyệt web
2. Nhập địa chỉ google.com.vn
3. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm rồi gõ phím enter
4. Các thao tác với Tệp và thư mục
a. Để đổi tên tệp thì thực hiện theo các bước:
1. Mở thư mục chứa tệp
2. Chọn tệp
3. Chọn thẻ Home
4. Chọn nút lệnh Rename [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp]
5. Gõ tên mới rồi gõ phím enter
b. Để xóa tệp thì thực hiện các thao tác:
1. Mở thư mục chứa tệp
2. Chọn tệp
3. Chọn thẻ Home
4. Chọn nút lệnh Delete [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp].
c. Để sao chép tệp cần thực hiện các thao tác theo trình tự sau:
1. Mở thư mục chứa tệp cần sao chép.
2. Chọn tệp.
3. Chọn thẻ home
4. Chọn nút lệnh Copy [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp]
5. Mở thư mục cần sao chép tệp đến 
6. Chọn nút lệnh paste [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp]
d. Để di chuyển tệp cần thực hiện các thao tác theo trình tự sau:
1. Mở thư mục chứa tệp cần di chuyển (nguồn).
2. Chọn tệp
3. Chọn thẻ home
4. Chọn nút lệnh Cut [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp]
5. Mở thư mục cần di chuyển tệp đến (thư mục đích).
6. Chọn nút lệnh paste [image: Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp]
e. Tác hại khi thực hiện thao tác nhầm với thư mục, tệp
Thư mục TuxTyping và tệp TuxTyping.exe được tạo ra khi cài đặt chương trình luyện gõ bàn phím. Theo em, có nên thực hiện xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này không? Tại sao?
Trả lời
Theo em, không nên xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này. Vì khi xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này có thể khiến chương trình TuxTyping bị lỗi không kích hoạt được.
f. Em hãy nêu sự khác nhau về kết quả thực hiện sao chép và di chuyển thư mục tệp.
Trả lời
Khác nhau:
- Sau khi kết thúc thao tác sao chép: Cả thư mục nguồn và thư mục đích đều có tệp được sao chép.
- Sau khi kết thúc thao tác di chuyển: Tệp được di chuyển sẽ xuất hiện tại thư mục đích và không còn tồn tại trong thư mục nguồn.
5. Nhận biết được các thành phần cơ bản trên cửa sổ phần mềm soạn thảo văn bản, cách gõ tiếng Việt có dấu, lưu tệp soạn thảo vào thư mục.
PHẦN 2: THỰC HÀNH (6 điểm)
1. Tạo thư mục riêng của em trong ổ đĩa D.
·  Đặt tên theo quy định: BKT.Tên học sinh.Lớp
Ví dụ học sinh: Nguyễn Văn An, lớp 4A1 thì tạo thư mục như sau:
[image: ]
2. Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo một văn bản Tiếng Việt (có dấu)
a. Soạn thảo văn bản sau đây:
Tuổi ngựa
Tác giả: Xuân Quỳnh
– Mẹ ơi, con tuổi gì?
– Tuổi con là tuổi ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi…
– Mẹ ơi con sẽ phi
Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mô triền núi đá…
Con mang về cho mẹ
Ngọn gió của trăm miền
Ngựa con sẽ đi khắp
Trên những cánh đồng hoa
Lóa màu trắng hoa mơ
Trang giấy nguyên chưa viết
Con làm sao ôm hết
Mùi hoa huệ ngọt ngào
Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại

b. Lưu file của mình vào thư mục [image: ]  trong ổ đĩa D.
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